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Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Thu Nga 

Các hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Nguyễn Văn Giang  

2. Bà Đinh Thanh Hoàn 

Thư ký phiên tòa: ông Nguyễn Hoàng Sơn, thư ký Tòa án nhân dân thành phố Móng 
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 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái tham gia phiên tòa: 

 Ông Cao Đức Hùng - Kiểm sát viên. 

       Trong ngày 16 tháng 9 năm 2022, tại hội trường xét xử Tòa án nhân dân thành phố 

Móng Cái xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 02/2022/TLST-LĐ ngày 

06 tháng 7 năm 2022 về “tranh chấp lao động về trường hợp bị đơn phương chấm dứt 

hợp đồng lao động đòi tiền lương, tiền bồi thường và đóng BHXH, BHYT, BHTN khi 

chấm dứt HĐLĐ” theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 02/2022/QĐXXST-LĐ ngày 

25 tháng 8 năm 2022 giữa các đương sự: 

 Nguyên đơn: anh Tô Văn S, sinh năm 1983. 

Địa chỉ: Thôn 8, xã H, thành phố M, tỉnh Quảng Ninh. 

Có mặt tại phiên tòa 

 Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho anh S luật sư: Nguyễn Hồng H1 

thuộc đoàn luật sư thành phố H2 – Công ty Luật TNHH SHTC& Parner,  

Trụ sở: phòng 354N N3 ngõ 120, đường H3, phường N, quận C, TP Hà Nội. Vắng 

mặt có đơn xin xét xử vắng mặt. 

 Bị đơn: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Q. 

Trụ sở: Số 50, đường T, phường N1, thành phố M, tỉnh Quảng Ninh . 

Người đại diện theo pháp luật ông Nguyễn Tiến P, chức vụ giám đốc. 

Người đại diện theo ủy quyền anh Phạm Đình T1. 

Địa chỉ: Tầng 7 Zen Tower 12 Khuất Duy T2, phường X, thành phố Hà Nội. Có 

mặt tại phiên tòa 
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Theo đơn khởi kiện, lời khai, quá trình hòa giải và tại phiên tòa nguyên đơn anh 

Tô Văn S trình bày:  

Anh được Công ty TNHH Q ký hợp đồng lao động không thời hạn từ 29/3/2022 

sau thời gian thử việc 01 tháng với công việc ghi trong hợp đồng là theo sự phân công 

của lãnh đạo. Quá trình làm việc anh S được phân công làm thợ điện và chưa từng vi 

phạm nội quy, không vi phạm về điều khoản thỏa thuận ghi trong hợp đồng lao động, 

tuy nhiên đến ngày 03/5/2022 Công ty ban hành quyết định cho thôi việc đối với anh 

mà anh không được báo trước và cũng không biết lý do tại sao. Anh thấy việc Công ty 

TNHH Q ban hành quyết định thôi việc là trái pháp luật nên anh đã khởi kiện với nội 

dung thể hiện như sau:  

Tại đơn khởi kiện bổ sung ngày 22/6/2022 anh đề nghị công Ty TNHH Q phải 

nhận anh vào làm việc tại Công ty, khôi phục lại chức vụ và công việc đã giao. Buộc 

Công ty phải trả tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất 

nghiệp trong những ngày không được đi làm tính đến thời điểm bản án có hiệu lực 

pháp luật. Buộc Công ty phải trả một khoản tương ứng với tiền lương trong những ngày 

không được báo trước là 30 ngày với tổng số tiền 15.000.000 đồng; buộc Công ty phải 

trả thêm khoản tiền 26.000.000 đồng tương ứng với 02 tháng tiền lương từ khi bị cho 

thôi việc trái pháp luật.  

Ngày 26/7/2022 anh S rút yêu cầu về việc buộc Công ty TNHH Q nhận làm việc 

trở lại với lý do anh không muốn tiếp tục làm việc tại Công ty nữa. 

Tại bản bổ sung lời khai ngày 09/8/2022  anh S  sửa đổi và bổ sung nội dung yêu 

cầu như sau: buộc Công ty TNHH Q phải trả tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm Y tế và bảo hiểm thất nhiệp trong những ngày không được làm việc đến thời điểm 

bản án có hiệu lực pháp luật dựa trên mức lương tối thiểu quy định tại nghị định 38/NĐ 

đối với thành phố Móng Cái là 4.160.000 đồng x 23%= 1.131.000 đồng x 05 tháng = 

5.655.000 đồng. Buộc Công ty TNHH Q phải trả 1 khoản tiền tương ứng với tiền lương 

trong những ngày không được báo trước là 45 ngày x 500.000 đồng/ngày x 45 = 

22.500.000 đồng. Buộc Công ty TNHH Q phải trả thêm khoản tiền 26.000.000 đồng 

tương ứng với 02 tháng lương thực tế đã nhận do việc chấm dứt hợp đồng trái pháp 

luật. Buộc công ty TNHH Q phải trả số tiền thu nhập thực tế khi bị thôi việc từ ngày 

04/5/2022 đến ngày 10/8/2022 với số tiền là 48.000.000 đồng và trong những ngày tiếp 

theo cho đến khi bản án có hiệu lực của pháp luật.  

Tại lời khai ngày 12/9/2022 anh S thay đổi mức lương áp dụng cho việc trả lương 

và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thể hiện tại bảng lương 

do Công ty TNHH Q quy định là 4.200.000 đồng. 

Tại phiên tòa anh S rút, giữ nguyên, thay đổi, bổ sung xác yêu cầu khởi kiện sau:  
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1/ Buộc công ty TNHH Q phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp và thay đổi thời gian buộc phải đóng là từ ngày 29/3/2022 đến ngày 

16/9/2022  với mức lương áp dụng theo quy định của pháp luật;  

2/ Giữ nguyên yêu cầu buộc Công TNHH Q phải bồi thường một khoản tiền 

tương ứng với 02 tháng lương thực tế đã nhận là 26.000.000 đồng do Công ty chấm 

dứt hợp đồng trái pháp luật. 

3/ Yêu cầu Công ty TNHH Q bồi thường số tiền 22.500.000 đồng do vị phạm về 

thời hạn báo trước là 45 ngày x 500.000/ngày. 

4/ Yêu cầu Công ty TNHH Q phải trả 01 khoản tiền thu nhập thực tế bị mất do 

bị thôi việc là 48.000.000 đồng.  

5/ Rút yêu cầu về buộc Công ty TNHH Q phải nhận lại làm việc. 

6/ Rút yêu cầu buộc Công ty TNHH Q phải trả lương trong những ngày không 

được làm việc.  

7/ Bổ sung yêu cầu, buộc công ty TNHH Q phải trả tiền thuê luật sư là 

40.000.000 đồng,  

8/ Bổ sung yêu cầu, buộc công Ty TNHH Q phải bồi thường tiền tổn thất tinh 

thần là 1.490.000 đồng x10 tháng = 14.900.000 đồng (mười bốn triệu chín trăm nghìn 

đồng) 

Tài liệu do nguyên đơn xuất trình gồm hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động, 

quyết định cho thôi việc, giấy tờ liên quan đến nhân thân, bản sao thông báo tài khoản 

nhận lương từ Công ty TNHH Q. 

Quan điểm của bị đơn, đại diện hợp pháp của bị đơn quá trình giải quyết vụ án 

thể hiện: xác nhận anh Tô Văn S được Công Ty TNHH Q ký kết hợp đồng lao động 

không thời hạn sau khi đã hoàn thành thời gian thử việc 01 tháng như anh S trình bày, 

trong thời gian làm việc tại Công ty anh S không bị kỷ luật lao động, tuy nhiên sau khi 

Công ty thay đổi giám đốc là anh Nguyễn Tiến Phát, anh S đã tự ý bỏ việc 05 ngày, 

Giám đốc có gọi anh S lên để yêu cầu anh S bàn giao giấy tờ nhưng anh S không lên 

và cũng từ đó anh S không đến Công ty làm việc nữa, do vậy Công ty đã ban hành 

quyết định thôi việc đối với anh S. Đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, Công ty 

TNHH Q chấp nhận trả lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nhiệp, chấp nhận bồi thường về khoản thời gian không báo trước khi cho anh S thôi 

việc và bồi thường 02 tháng tiền lương, nhưng không đồng ý với số tiền mà nguyên 

đơn ấn định. 

Tại lời khai của anh Nguyễn Tiến P, đại diện theo pháp luật của Công Ty TNHH 

Q xác nhận mức lương thực tế mà Công Ty chi trả cho anh S là 13.000.000 đồng để 

làm căn cứ tính bồi thường. Việc anh S tự ý nghỉ việc, không biết có ai chứng kiến 

không? Công ty có họp để kỷ luật nhưng không có mặt của anh S và cũng không thông 

báo bằng văn bản cho anh S biết.  

Tại phiên tòa đại diện theo ủy quyền của bị đơn thay đổi ý kiến so với quá trình 

giải quyết như sau: đối với yêu cầu về đóng bảo hiểm các loại của nguyên đơn, Công 



4 
 
ty đồng ý đóng nhưng chỉ đóng từ ngày 29/3/2022 đến ngày 03/5/2022 do công ty chấm 

dứt hợp đồng đúng pháp luật; không chấp nhận các khoản tiền phải trả cho anh S là 

22.000.500đ (hai mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) và 26.000.000đ (hai mươi sáu 

triệu đồng) và không chấp nhận yêu cầu số tiền 48.000.000đ (bốn mươi tám triệu đồng) 

do mất thu nhập thực tế của nguyên đơn và có ý kiến hỗ trợ cho nguyên đơn số tiến 

40.000 000đ (bốn mươi triệu đồng).  

Về tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ án bị đơn đã nộp gồm bản sao hợp đồng 

thử việc và quyết định thôi việc, 02 bảng lương, 02  giấy phép đăng ký kinh doanh của 

Công ty  

Tại phiên tòa các đương sự không thống nhất được với nhau về các nội dung 

tranh chấp. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn vắng mặt tại phiên tòa 

có quan điểm gửi Tòa án như sau: buộc Công ty TNHH Q nộp toàn bộ tiền bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 29/3/2022 cho đến ngày 16/9/2022 

theo quy định tại Hợp đồng lao động là: 4.204.800 đồng tiền Bảo hiểm xã hội; 

1.051.000 đồng tiền bảo hiểm y tế; 432.000 đồng tiền bảo hiểm thất nghiệp, áp dụng 

mức lương đóng bảo hiểm theo vùng áp dụng cho thành phố Móng Cái là 4.160.000 

đồng/ tháng. Buộc Công ty TNHH Q phải bồi thường 02 tháng lương thực tế đã lĩnh là 

26.000.000 đồng; bồi thường số tiền do vi phạm về thời hạn báo trước là 22.000.000 

đồng; tiền thuê luật sư 40.000.000 đồng; tiền tổn thất tinh thần 14.980.000 đồng; chi 

phí đi lại cho quá trình tham gia khởi kiện là 5.000.000 đồng.  

 Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát thành phố Móng Cái: việc tuân theo pháp 

luật về tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên toà, những người tiến 

hành tố tụng, thư ký, nguyên đơn, bị đơn, đại diện hợp pháp của nguyên đơn và đại 

diện hợp pháp của bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã chấp hành đúng 

quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự.  

Về quan điểm giải quyết vụ án: đề nghị Hội đồng xét xử  chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của nguyên đơn về yêu cầu bị đơn phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và 

bảo hiểm thất nghiêp từ ngày 29/3/2022 đến ngày xét xử sơ thẩm 16/9/2022; chấp nhận 

yêu cầu và buộc công ty TNHH Q phải bồi thường cho anh Tô Văn S số tiền 22.500.000 

đồng do vi phạm về thời hạn báo trước; chấp nhận yêu cầu buộc bị đơn phải bồi thường 

cho anh Tô Văn S số tiền 26.000.000 đồng tương ứng với 02 tháng lương do chấm dứt 

hợp đồng trái pháp luật; không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về buộc bị đơn phải 

trả tiền mất thu nhập thực tế do bị thôi việc; đình chỉ yêu cầu buộc công ty TNHH Q 

phải trả lương trong những ngày không được làm việc do nguyên đơn rút yêu cầu; đình 

chỉ yêu cầu buộc Công ty TNH Q phải nhận lại làm việc do nguyên đơn rút yêu cầu. 

Buộc bị đơn phải nộp án phí theo quy định. 

XÉT THẤY: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên toà. 

Căn cứ ý kiến, quan điểm của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận định: 
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[1] Về quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải quyết của Tòa án: đây 

là quan hệ pháp luật “Tranh chấp lao đồng về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp 

đồng lao động” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 32 của Bộ luật Tố tụng Dân sự. 

Bị đơn có trụ sở tại thành phố Móng Cái, nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Tòa án nhân dân thành phố Móng Cái theo điểm c khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 

Điều 39 Bộ luật Tố tụng Dân sự. 

[2] Về thời hiệu khởi kiện: theo quy định tại khoản 3 Điều 190 của Bộ luật Lao 

động năm 2019 thì thời hiệu khởi kiện giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 01 

năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp 

pháp của mình bị vi phạm, do vậy yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đang nằm trong 

thời hạn. 

[3] Về sự vắng mặt của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn,  

có đơn xin xét xử vắng mặt, theo quy định tại Điều 228 của Bộ luật Tố tụng Dân sự 

năm 2015, Tòa án vẫn tiến hành xét xử. 

[4] Về nội dung tranh chấp:  

Theo hợp đồng lao động ngày 29/3/2022 được ký kết giữa Công ty TNHH Q 

(viết tắt là Công ty) và anh Tô Văn S, lời khai của nguyên đơn và đại diện hợp pháp 

của bị đơn có căn cứ xác định: ngày 29/3/2022 anh Tô Văn S và Công ty TNHH Q ký 

kết hợp đồng lao động không thời hạn sau khi thử việc 01 tháng với công việc là theo 

sự phân công của lãnh đạo, mức lương chính và tiền công theo thang bảng lương của 

Công ty và các quy định khác về quyền và nghĩa vụ của hai bên, theo đó hai bên thực 

hiện hợp đồng theo sự thỏa thuận trong nội dung hợp đồng, quá trình làm việc tại Công 

ty, nguyên đơn và bị đơn đều xác nhận anh S trong quá trình làm việc không vi phạm 

quy định, không bị xử lý kỷ luật, nhưng ngày 03/5/2022 Công ty TNHH Q đã ban hành 

quyết định cho thôi việc đối với anh S với lý do không đáp ứng được yêu cầu của công 

việc. Trước khi ban hành quyết định cho thôi việc đối với anh S, Công ty TNHH Q đã 

không báo trước cho anh S theo quy định vi phạm về thời hạn báo trước đối với hợp 

đồng không thời hạn theo điểm a khoản 2 Điều 36 của Bộ luật Lao động năm 2019. 

Về nguyên nhân đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của Công ty, người 

đại diện hợp pháp của bị đơn cho rằng do nguyên đơn tự ý nghỉ việc 05 ngày, Công ty 

đã có biên bản sự việc lập ngày 03/5/2022 và thông báo chấm dứt hợp đồng đối với 

anh S, anh S được Giám đốc gọi đến Công ty để bàn giao hồ sơ nhưng anh S không 

đến nên cùng ngày Công ty cũng ban hành quyết định thôi việc đối với anh S, tuy nhiên 

quá trình giải quyết cuãng như tại phiên tòa đại diện hợp pháp của bị đơn không xuất 

trình được chứng cứ chứng minh việc anh S tự ý nghỉ việc, anh S không thừa nhận việc 

mình tự ý nghỉ việc và cũng không được thông báo để tham gia cuộc họp xét kỷ luật 

đối với anh, do đó không có căn cứ xác định anh S tự ý nghỉ việc 05 ngày mà đại diện 

hợp pháp của bị đơn đưa ra. 

Như vậy Hội đồng xét xử nhận thấy có đủ căn cứ để khẳng định việc Công ty 

TNHH Q đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với anh Tô Văn S là trái pháp 

luật vi phạm điểm a khoản 2 Điều 36 của Bộ luật Lao động năm 2019, nên có cơ sở 
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chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Do nguyên đơn không muốn tiếp tục làm 

việc tại Công ty nên Hội đồng xét xử sẽ xem xét giải quyết các yêu cầu của nguyên 

đơn về tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nhiệp, và các 

khoản tiền bồi thường theo quy định của pháp luật như sau: 

 [4.1] Xét yêu cầu về được tiếp tục làm việc tại đơn khởi kiện của nguyên đơn, 

quá trình giải quyết, ngày 26/7/2022 nguyên đơn rút yêu cầu khởi kiện, nên Hội đồng 

xét xử đình chỉ xét xử đối với yêu cầu này theo quy định tại khoản 2 Điều 244 của Bộ 

luật Tố tụng Dân sự. 

[4.2] Xét yêu cầu của nguyên đơn buộc bị đơn phải thanh toán tiền lương của 

những ngày không được làm việc đến khi bản án có hiệu lực pháp luật, tại phiên tòa 

nguyên đơn rút yêu cầu khởi kiện, nên hội đồng xét xử đình chỉ giải quyết theo quy 

định tại khoản 2 Điều 244 của Bộ luật Tố tụng Dân sự.  

[4.3] Về yêu cầu Công ty TNHH Q phải đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế và bảo hiểm thất nghiệp tính từ ngày 29/3/2022 đến ngày tuyên án (16/9/2022), Hội 

đồng xét xử thấy, theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 2 của Luật Bảo hiểm Xã 

hội thì anh S thuộc đối tượng phải đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc và thời gian bắt đầu 

đóng Bảo hiểm xã hội được tính từ khi anh S với Công ty ký hợp đồng lao động không 

thời hạn và trách nhiệm của Công ty phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo 

hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 21 của Luật Bảo hiểm Xã hội, việc công ty 

TNHH Q ký hợp đồng lao động với anh Tô Văn S từ 29/3/2022 và việc Công ty TNHH 

Q chấm dứt hợp đồng trái pháp luật nên có căn cứ chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn.  

Đối mức tiền lương áp dụng đóng bảo hiểm theo quy định tại khoản 2 Điều 6 

mục 1 chương II Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo Hiểm xã hội 

Việt nam và khoản 2 Điều 89 Luật Bảo hiểm Xã hội là mức lương do người sử dụng 

lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ 

cấp theo quy định của pháp luật về lao động, mặt khác tại Nghị định số 90/2019/NĐ-

CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định thành phố Móng Cái thuộc vùng II với  

mức lương tối thiểu là 3.920.000đ/ tháng, như vậy theo bảng lương của Công Ty TNHH 

Q không thấp hơn mức lương tối thiểu quy định đối với thành phố Móng Cái. Do vậy 

mức lương để tính đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp là 

4.200.000đ theo bảng lương của Công Ty TNHH Q đối với anh Tô Văn S là phù hợp. 

Tuy nhiên theo quy định của Luật Bảo hiểm Xã hội thì người lao động cũng phải đóng 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định, do vậy để hoàn thiện việc đóng bảo hiểm 

các loại theo quy định của luật Bảo hiểm Xã  hội, Công ty TNHH Q được quyền trích 

từ khoản tiền phải trả cho anh S để thực hiện nghĩa vụ của người lao quy định tại luật 

Bảo hiểm xã hội. 

[4.4] Xét yêu cầu buộc Công ty TNHH Q phải trả một khoản tiền tương ứng với 

02 tháng lương là 26.000.000 đồng và khoản tiền tương ứng với những ngày không 

được báo trước là 22.500.000đ. Hội đồng xét xử thấy do anh S không có yêu cầu tiếp 

tục Công ty nhận lại làm việc lại, việc Công ty TNHH Q chấm dứt hợp đồng lao động 
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trái pháp luật, theo quy định tại khoản 1 Điều 41 của Bộ luật Lao động, Hội đồng xét 

xử thấy có căn cứ chấp nhận. 

[4.5] Xét yêu cầu buộc Công ty TNHH Q phải trả cho nguyên đơn số tiền thu 

nhập thực tế bị mất do bị thôi việc là 48.000.000 đồng, Hội đồng xét xử thấy yêu cầu 

của nguyên đơn không có căn cứ để giải quyết nên không được chấp nhận 

[5] Xét yêu cầu bổ sung của nguyên đơn tại phiên tòa, quan điểm của người bảo 

về quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn về yêu cầu bị đơn phải trả tiền thuê luật 

sư, tiền tổn thất tinh thần và tiền chi phí cho quá trình tham gia khởi kiện cho bị đơn là 

vượt quá yêu cầu khởi kiện ban đầu nên căn cứ vào khoản 1 Điều 244 của Bộ luật Tố 

tụng Dân sự, Hội đồng xét xử không xem xét. 

[6] Về án phí: Công ty TNHH Q phải chịu án phí theo quy định đối với yêu cầu 

của nguyên đơn về đòi tiền lương, bảo hiểm xã hội và các yêu cầu về bồi thường thiệt 

hại do chấm dứt hợp đồng trái pháp luật được Tòa án chấp nhận theo quy định. Anh 

Tô Văn S được miễn án phí đối với các yêu cầu khởi kiện theo quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

       Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

  - Áp dụng: khoản 3 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 Điều 39; 

khoản 2 Điều 244; Điều 271; Điều 273 của Bộ luật tố Tụng Dân sự. Điều 34; điểm a, 

khoản 2 Điều 36; Điều 39 khoản 1 Điều 41 của Bộ luật Lao động năm 2019. Điểm a, b 

khoản 1 Điều 2; khoản 2 Điều 17; Điều 19; Điều 21; Điều 85; Điều 86; khoản 2 Điều 

89 Điều 18; Điều 19; khoản 2, 5 Điều 21 Luật Bảo hiểm Xã hội. Quyết định số 595/QĐ-

BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình thu Bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp, quản lý sổ Bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 

11/11/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo biểm xã hội 

bắt buộc. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn anh Tô Văn S đối với 

bị đơn Công ty TNHH Q 

1.1 Buộc Công ty TNHH Q có trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm thất nghiệp cho anh Tô Văn S từ ngày 29/3/2022 đến ngày 16/9/2022 theo 

quy định của Luật Bảo hiểm Xã hội và các văn bản liên quan đến bảo hiểm. Công ty 

TNHH Q được quyền trích từ khoản tiền phải trả cho anh S để thực hiện nghĩa vụ của 

người lao quy định tại Luật Bảo hiểm Xã hội. Anh Tô Văn S phải có trách nhiệm phối 

kết hợp với Công Ty TNHH Q về hoàn thiện thủ tục đóng bảo hiểm tại Cơ quan Bảo 

Hiểm xã Hội thành phố Móng Cái. 

1.2 Buộc Công ty TNHH Q phải trả anh Tô Văn S tổng số tiền 48.500.000đ ( 

bốn mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng) 
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 2. Đình chỉ xét xử đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về yêu cầu Công 

ty TNHH Q nhận làm việc lại và yêu cầu về trả tiền lương trong những ngày không 

được làm việc do anh S rút yêu cầu, 

3. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện về đòi tiền thu nhập thực tế bị mất trong 

thời gian không được làm việc là 48.000.000đ (bốn mươi tám triệu đồng) của nguyên 

đơn . 

Bản án có hiệu lực thi hành, kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người 

được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến 

khi thi hành xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi suất còn phải thi 

hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 

 - Về án: Công ty TNHH Q phải chịu 1.455.000đ ( một triệu bốn trăm năm mươi 

năm nghìn đồng) tiền án phí lao động sơ thẩm có giá ngạch. Anh Tô Văn S được miễn 

án phí. Trả lại cho anh Tô Văn S số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) tiền tạm 

ứng án phí anh S đã nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0007621 

ngày 04/7/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Móng Cái.  

- Về quyền kháng cáo: nguyên đơn, bị đơn, người đại diện hợp pháp của bị đơn,  

có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bảo vệ quyền và lợi 

ích của nguyên đơn vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận được bản án hoặc niêm yết bản án nơi cư trú.  

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng 

chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7a, 7, 9 Luật thi hành án dân sự, thời 

hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
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